ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I – KHỐI 11
MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
 1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các bài 
Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp 
· Bài 4: Thất nghiệp
Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm 
· Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
· Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh 
· Bài 7: Đạo đức kinh doanh 
1.2. Kỹ năng:
- Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm đúng/sai, tự luận ở các mức độ khác nhau.
- Kĩ năng phân tích, liên hệ các vấn đề liên quan đến thất nghiệp, thị trường lao động và việc làm, nêu và hiểu được các ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh, hểu và chỉ ra được vai trò và biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
          2. NỘI DUNG
2.1. Ma trận:
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	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
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	“Đúng- Sai”
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	Vận dụng
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	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
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	1
	Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
	Bài 4: Thất nghiệp
	2
	1
	
	1
	1
	2
	
	
	
	3
	2
	2
	22%

	2
	Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	
	3
	3
	3
	28%

	3
	Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	2
	1
	
	1
	1
	2
	
	
	
	3
	2
	2
	22%

	4
	Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
	Bài 7: Đạo đức kinh doanh
	1
	1
	1
	1
	1
	2
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	1
	3
	2
	4
	28%

	Tổng số câu
	6
	4
	2
	4
	4
	8
	2
	1
	1

	12
	9
	11
	100%

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	


2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT:
Câu 1: Tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm là nội dung của khái niệm
A. thất nghiệp.	B. lạm phát.	C. thu nhập.	D. khủng hoảng.
Câu 2: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm
A. lao động.	         B. cạnh tranh.	           C. thất nghiệp.	     D. cung cầu.
Câu 3: Là sự thỏa thuận giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động về tiền công, tiền lương và các điều kiện làm việc khác là nội dung của khái niệm
A. thị trường lao động.	                      B. thị trường tài chính.
C. thị trường tiền tệ.	                      D. thị trường công nghệ
Câu 4: Những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh được gọi là
A. ý tưởng kinh doanh.	                      B. ý tưởng nghệ thuật.
C. ý tưởng hội họa.	                      D. ý tưởng kiến trúc.
Câu 5: Đạo đức kinh doanh là đạo đức được vận dụng vào
A. hoạt động văn hóa – xã hội.	B. hoạt động sản xuất – kinh doanh.
C. hoạt động sáng tạo nghệ thuật.	D. hoạt động tiêu dùng sản phẩm.
MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU: 
Câu 1: Trong nền kinh tế, việc phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện là căn cứ vào
A. tính chất của thất nghiệp.	B. nguồn gốc thất nghiệp.
C. chu kỳ thất nghiệp.	D. cơ cấu thất nghiệp.
Câu 2: Việc phân chia các loại hình thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kì là căn cứ vào
A. tính chất của thất nghiệp.	B. nguồn gốc thất nghiệp.
C. chu kỳ thất nghiệp.	D. nguyên nhân của thất nghiệp.
Câu 3: Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động thỏa thuận nội dung nào dưới đây?
A. Tiền công, tiền lương.	B. Điều kiện đi nước ngoài.
C. Điều kiện xuất khẩu lao động.	D. Tiền môi giới lao động.
Câu 4: Một trong những yếu tố cấu thành thị trường lao động là
A. giá cả sức lao động.	B. tỷ giá hối đoái tiền tệ.
C. thị trường tiền tệ.	D. thị trường chứng khoán.
Câu 5: Yếu tố nào dưới đây không phải là tiêu chí để đánh giá một ý tưởng kinh doanh tốt?
A. Có ưu thế vượt trội.    B. Có tính mới mẻ, độc đáo.  C. Không có tính khả thi.  D. Có lợi thế cạnh tranh.
Câu 6: Những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh được gọi là
A. ý tưởng kinh doanh.       B. ý tưởng nghệ thuật.       C. ý tưởng hội họa.       D. ý tưởng kiến trúc.
Câu 7: Trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào góp phần hình thành nên đạo đức kinh doanh của các chủ thể?
A. Nhanh nhẹn, quyết đoán trong mọi trường hợp.          B. Tính trung thực và tôn trọng con người.
C. Linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.                                   D. Nắm bắt kịp thời tâm lí khách hàng. 
Câu 8: Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạo đức kinh doanh cần thiết trong hoạt động nào dưới đây của lãnh đạo doanh nghiệp?
A. Quản lí doanh nghiệp.      B. Bảo trợ truyền thông.  C. Làm công tác xã hội.     D. Bảo lãnh ngân hàng.
MỨC ĐỘ VẬN DỤNG:
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính đã 2 năm nhưng do thiếu kinh nghiệm làm việc vì vậy dù đã gửi đơn và thử việc tại rất nhiều công ty, anh K vẫn chưa xin được việc làm đúng với chuyên môn của mình. Tham gia phiên giao dịch việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, anh K cũng không tìm được việc làm, trong khi đó Công ty Y đang cần một nhân viên văn phòng và mời anh đến làm việc. Sau khi thử việc 3 tháng anh K quyết định từ chối ký hợp đồng với công Y để chờ đợi tìm công việc phù hơp.
Câu 1: Đối với anh K, việc thất nghiệp sẽ gây ra hậu quả nào dưới đây?
A. Thu nhập cá nhân giảm sút.	B. Ngân sách nhà nước suy giảm.
C. Doanh nghiệp thu hẹp sản xuất.	D. Lãng phí nguồn lực xã hội.
Câu 2: Xét về mặt tính chất, việc anh K chưa tìm được việc làm phù hợp là biểu hiện của loại hình thất nghiệp
A. cơ cấu.	B. chu kỳ.	C. tự nguyện.	D. tạm thời.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
 “Sáng ngày 19/9, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Tại phiên giao dịch, có 83 doanh nghiệp tham gia với 11 523 chỉ tiêu việc làm tuyển dụng. Trong số 11 523 chỉ tiêu việc làm tuyển dụng, các vị trí việc làm có thu nhập từ 15 triệu đồng trở lên chiếm tỉ lệ 19%, các vị trí việc làm có thu nhập từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng chiếm tỉ lệ 37%, các vị trí việc làm có thu nhập dưới 7 triệu đồng chiếm tỉ lệ 16% và các vị trí tuyển dụng lương theo thoả thuận chiếm tỉ lệ 10%.”
Câu 3: Trong vấn đề giải quyết vấn đề việc làm, các trung tâm Dịch vụ việc làm đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động?
A. Cung cấp việc làm      B. Hỗ trợ tiền lương.      C. Hỗ trợ tìm việc làm.        D. Giải quyết tranh chấp.
Câu 4: Trong quan hệ việc làm, cầu về việc làm đó là
A. các doanh nghiệp.      B. người lao động.      C. sàn giao dịch.   D. cơ quan nhà nước.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
  Vốn có sở trường là nấu ăn ngon vì vậy khi gia đình bác T chuyển lên thành phố sinh sống, bác quyết định sẽ mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh. Quan sát thấy hai quán cơm bình dân ở gần nhà có nhiều thực khách, bác quyết định mở quán cơm để kinh doanh mà không cần quan tâm đến đối thủ cạnh tranh vì cho rằng đây là cơ hội tốt giúp có thêm thu nhập và phù hợp với sở trường nấu nướng của bản thân.
Câu 5: Trong quá trình thực hiện ý tưởng kinh doanh, gia đình bác T có điểm mạnh nào dưới đây?
A. Sống tại thành phố.	                                        B. Có nhiều quán bán cùng.
C. Nhu cầu của khác hàng tăng.                             D. Có sở trường nấu ăn ngon.
Câu 6: Với ý tượng kinh doanh của mình, bác T có thể gặp thách thức nào dưới đây?
A. Có kinh nghiệm nấu ăn.	                                        B. Có nhiều quán bán hàng.
C. Vị trí kinh doanh không thuận lợi.	D. Sự cạnh tranh từ các đối thủ.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
  Mọi nhân viên trong ngân hàng A đều được phổ biến và yêu cầu chấp hành nghiêm chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: Tuân thủ mọi quy trình, quy định trong công tác chuyên môn, quy định của pháp luật, cẩn trọng và tận tâm với công việc; Liêm chính, giữ chữ tín với đối tác và khách hàng, có ý thức bảo mật thông tin; Chăm chỉ, chuyên cần, chủ động. sáng tạo, thích ứng trong công việc.... Ngân hàng cũng lấy đó làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu của mỗi nhân viên.
Câu 7: Đối với khách hàng, nhân viên trong ngân hàng A không có trách nhiệm phải thực hiện phẩm chất đạo đức kinh doanh nào dưới đây?
A. Liêm chính.            B. Giữ chữ tín.            C. Hỗ trợ vật chất.        D. Bảo mật thông tin.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện phẩm chất đạo đức kinh doanh mà nhân viên trong ngân hàng A có trách nhiệm phải thực hiện?
A. Cẩn trọng và tận tâm.                           B. Tuân thủ nghiệp vụ.
C. Giữ chữ tín với đối tác.                        D. Giữ nguyên vị trí công việc.
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (Trong mỗi ý a,b,c,d chọn đúng hoặc sai)  
Câu 1: Chị Y và nhóm bạn của mình đang thất nghiệp. Chị Y đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhưng làm nhân viên hành chính cho một cơ sở giáo dục. Sau một thời gian làm việc, chị quyết định thôi việc để đi tìm công việc mới phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Anh X bị doanh nghiệp cho thôi việc do vi phạm kỉ luật lao động nhiều lần, anh T bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh.
A. Thất nghiệp của chị Y là loại hình thất nghiệp tự nguyện.  
B. Nguyên nhân anh X bị thất nghiệp là do mất cân đối quan hệ cung cầu. 
C. Loại hình thất nghiệp của anh T là thất nghiệp cơ cấu. 
D. Chị Y, anh X và anh T đều bị ảnh hưởng về thu nhập do bị thất nghiệp. 
Câu 2: Việt Nam là một đất nước có thể mạnh về sản xuất lúa gạo. Nhưng một số nông dân vẫn chạy theo năng suất nên sử dụng chất hoá học vượt mức cho phép. Nhận thấy nhu cầu về gạo hữu cơ trên thị trường ngày càng cao, anh N quyết tâm nghiên cứu cách nâng cao giá trị sản phẩm gạo Việt Nam. Với chuyên ngành nông nghiệp và những kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tôm, anh N có ý tưởng kết hợp trồng lúa và nuôi tôm đất tự nhiên. Anh bao tiêu cho nông dân; giúp nông dân bán được lúa gạo với giá thành cao. Con tôm đất được thị trường rất yêu thích nên đã mang lại giá trị kinh tế cao.
A. Anh N đã xây dựng ý tưởng kinh doanh không có tính khả thi. 
B. Anh N đã biết nắm bắt cơ hội kinh doanh cho mình. 
C. Điểm mạnh giúp anh N hình thành ý tưởng kinh doanh của mình là sự hỗ trợ từ gia đình. 
D. Tính khả thi của ý tưởng kinh doanh thể hiện ở việc ý tưởng trên đã tạo ra giá trị kinh tế cao. 
Câu 3: Trong nhiều năm qua, Công ty T luôn giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Công ty luôn đặt lợi ích và yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu nên các loại sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, năng lực cạnh tranh và danh tiếng của công ty lan toả rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty T đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín của quốc gia và quốc tế cho hoạt động kinh doanh vì lợi ích người tiêu dùng, cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường.
A. Đặt lợi ích của khác hàng lên hàng đầu là biểu hiện của chữ tín trong đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. 
B. Việc giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức kinh doanh luôn khiến các công ty phải chịu thiệt hại về tài chính. 
C. Những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước là thể hiện vai trò của việc thực hiện đạo đức trong kinh doanh. 
D. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của doanh nghiệp không gắn liền với các biểu hiện của đạo đức kinh doanh. 
Câu 4: Nhà nước thực hiện đồng bộ các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường lao động, nâng cao đời sống người dân. Thị trường lao động đã có những bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng hội nhập, từng bước tiệm cận với thị trường lao động khu vực và thế giới. Thị trường lao động trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, thúc đẩy lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm tăng nhanh.
A. Các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường lao động đã góp phần thúc đẩy thị trường việc làm phát triển. 
B. Thị trường việc làm phát triển đã gián tiếp sự phát triển của thị trường lao động. 
C. Bên cạnh giải pháp về kinh tế, nhà nước cũng cần quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo nghề để thúc đẩy thị trường việc làm phát triển. 
D.  Nhà nước có thể sử dụng các biện pháp hành chính để buộc các doanh nghiệp phải tuyển dụng lao động từ đó thúc đẩy thị trường việc làm. 
TỰ LUẬN
Câu 1:   a,Thất nghiệp là gì? Hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của thất nghiệp. 
               b, Nhà nước đóng vai trò như thế nào trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp?
Câu 2:  a, Lao động là gì? Thị trường lao động là gì?
             b, Việc làm là gì? Thị trường việc là gì?
            c, Thị trường lao động và thị trường việc làm có mối quan hệ như thế nào? Phân tích chi tiết.
           d, Xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường Việt Nam hiện nay? Liên hệ bản thân
Câu 3:   a, Ý tưởng kinh doanh là gì? Tầm quan trọng của xây dựng ý tượng kinh doanh và các năng nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh? 
             b, Cơ hội kinh doanh là gì? Tầm quan trọng của xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh
             c, Các năng lực cần thiết của người kinh doanh là những năng lực nào?  
Câu 4:  a, Đạo đức kinh doanh là gì? Liệt kê những biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
             b, Vai trò của đạo đức kinh doanh.
2.3. Đề minh họa
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                                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút
PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
Câu 1: Trong nền kinh tế, thất nghiệp tự nhiên là hình thức thất nghiệp trong đó bao gồm thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp
A. không tạm thời	B. cơ cấu.                       C. truyền thống.	D. hiện đại.
Câu 2: Loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là
A. thất nghiệp cơ cấu.	B. thất nghiệp tạm thời.
C. thất nghiệp chu kỳ.	D. thất nghiệp tự nguyện.
Câu 3: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Do cơ sở kinh doanh đóng cửa.	.                         B. Mất cân đối cung cầu lao động.
C. Bị kỷ luật do vi phạm hợp đồng.	                       D. Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.
Câu 4: Trong hoạt động sản xuất, lao động có vai trò như là một yếu tố
A. đầu vào.	                    B. đầu ra.	                          C. thứ yếu.	                D. độc lập.
Câu 5: Một trong những yếu tố cấu thành thị trường lao động là
A. giá cả sức lao động.          B. tỷ giá hối đoái tiền tệ.  C. thị trường tiền tệ.        D. thị trường chứng khoán.
 Câu 6: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động trong đó lao động trong lĩnh vực công nghiệp có xu hướng
    A. giảm.	                     B. tăng.	                         C. giữ nguyên.	  D. không đổi.
Câu 7: Ý tưởng kinh doanh là những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong
A. học tập.	B. nghệ thuật.	C. kinh doanh.	D. công tác.
Câu 8: Một trong những đặc điểm của ý tưởng kinh doanh là ý tưởng đó phải có
A. tính phi lợi nhuận.	B. tính sáng tạo.	C. tính nhân đạo.	D. tính xã hội.
Câu 9: Đạo đức kinh doanh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có trách nhiệm với
A. đối tác.	B. khách hàng.	C. người tiêu dùng.	D. bạn bè.
Câu 10: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là các chủ thể đó luôn luôn rèn luyện cho mình đức tính
A. nóng nảy	B. trung thực.	C. cương quyết.	D. nhân nhượng.
Câu 11: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là các chủ thể đó luôn luôn rèn luyện cho mình đức tính
A. nhân nhượng.	B. trách nhiệm.	C. vô tư.	D. tư lợi
Câu 12: Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ thể vi phạm đạo đức kinh doanh doanh khi
A. từ chối việc bán hành giả.	B. từ chối việc gian lận thuế.
C. cố ý trì hoãn việc nộp thuế.	D. cố ý duy trì việc khuyến mại.
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (Trong mỗi ý a,b,c,d chọn đúng hoặc sai)  
Câu 1: Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh N, số sinh viên theo học các ngành Dược, Điều dưỡng ở các hệ cao đẳng, trung cấp tốt nghiệp hằng năm rất lớn. Tuy nhiên mỗi năm, tình chỉ bố trí được chỗ làm với số lượng có hạn cho đối tượng này nên nhiều sinh viên ra trường bị thất nghiệp. Trong khi đó, tỉnh rất cần các bác sĩ có chuyên môn cao nhưng lại khó tuyển dụng.
A. Mất cân đối cung cầu lao động là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp. 
B. Thất nghiệp trong trường hợp trên là thất nghiệp cơ cấu. 
C. Tăng nguồn cung lao động là bác sĩ  có chuyên môn cao sẽ khắc phục được tình trạng thất nghiệp. 
D. Tình trạng mất cân đối như trên nếu kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 2: Theo bản tin thị trường lao động Việt Nam quý III năm 2022: Năm nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất: công nghiệp chế tạo; thông tin và truyền thông; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ. Năm nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất: tài chính, kế toán, nhân viên phần mềm, ngân hàng, marketing. Năm nghề người lao động đi tìm việc nhiều nhất: lao động kĩ thuật trong công nghiệp, hành chính, bán hàng trong lĩnh vực bất động sản, tiếp thị kĩ thuật số bán hàng, ý tết và chăm sóc sức khoẻ. Dự báo nhu cầu việc làm sẽ tăng ở một số ngành: sản xuất phương tiện vận tải, sản xuất sản phẩm điện tử.
A. Nhu cầu tuyển dụng lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng.	
B. Người lao động có xu hướng tìm việc nhiều ở các nhành dịch vụ. 
C. Thị trường lao động và thị trường việc làm đang có sự khác biệt về nhu cầu dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. 
D. Vai trò của nhà nước đó là dự báo, cung cấp các thông tin cơ bản về nhu cầu tuyển dụng, xu hướng tuyển dụng để người lao động điều chỉnh. 
Câu 3: Khởi nghiệp từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành chế tạo ô tô, ban đầu ông H làm việc cho một nhà máy sửa chữa ô tô. Sau 5 năm làm quen với công việc, chịu khó học hỏi, ông quyết định thành lập cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, sau này phát triển thành công ty chuyên lắp ráp và kinh doanh ô tô. Để công ty hoạt động có hiệu quả, ông luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra chiến lược kinh doanh; tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp, tạo dựng được mối quan hệ rộng rãi với các đối tác, khách hàng và xây dựng được văn hoá công ty.
A. Ông H có năng lực chuyên môn vững vàng thể hiện ở việc ông H đã có kiến thức, kĩ năng và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, xe máy. 
B. Việc ông H luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra chiến lược kinh doanh thể hiện ông là người có năng lực học tập. 
C. Nhờ có năng lực quản lý, ông H đã xây dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp nhờ.
D. Việc ông H tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp thể hiện ông H có năng lực quản lý và tích lũy kiến thức. 
Câu 4: Trong nhiều năm qua, Công ty T luôn giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Công ty luôn đặt lợi ích và yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu nên các loại sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, năng lực cạnh tranh và danh tiếng của công ty lan toả rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty T đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín của quốc gia và quốc tế cho hoạt động kinh doanh vì lợi ích người tiêu dùng, cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường.
A.  Đặt lợi ích của khác hàng lên hàng đầu là biểu hiện của chữ tín trong đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. 
B. Việc giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức kinh doanh luôn khiến các công ty phải chịu thiệt hại về tài chính. 
C.  Những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước là thể hiện vai trò của việc thực hiện đạo đức trong kinh doanh
D. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của doanh nghiệp không gắn liền với các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.
PHẦN III. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1:  a, Lao động là gì? Thị trường lao động là gì?
            b, Thị trường lao động và thị trường việc làm có mối quan hệ như thế nào? Phân tích chi tiết.
Câu 2: Hãy nêu tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh trong hoạt động kinh doanh. Lấy ví dụ thực tế.
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